
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn

Không hét

to trong lớp hoặc thư 

viện

 Môi trường tự nhiên            

Nhiệt của nước

Giáo dục cảm xúc

Khoan dung 

Làm quen chữ viết 

Tiếng Việt

Làm quen nét: 

Nét khuyết trên

Khám phá Thực 

phẩm

Trộn salad rau gia vị

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

Hình tam giác được tạo 

bời 1 hình vuông 3 

hình tam giác

Hoạt động với nước

Làm quen cách tháo 

nút buộc chân 

Mỹ Thuật  Thủ công 

Vẽ mây và mưa

Hoạt động với nước

Làm quen cách tháo 

nút buộc chân P2

Hoạt động cá nhân               

Xâu hạt nhỏ

9:30 - 10:00

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Chơi dự báo thời tiết

Góc xây dựng: 

Xây công viên

Góc âm nhạc: 

Nghe các bài hát về 

mưa

Góc nghệ thuật: 

Tạo hình mưa

Góc học tập: 

Đếm số lượng hạt mưa

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Chơi dự báo thời tiết

Góc xây dựng: 

Xây công viên

Góc âm nhạc: 

Nghe các bài hát về 

mưa

Góc nghệ thuật: 

Tạo hình mưa

Góc học tập: 

Đếm số lượng hạt mưa

Hoạt động ngoài trời

TCDG : Kéo co

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ : Lăn bóng trúng 

đích

Cảm thụ âm nhạc

Giới thiệu nhạc cụ 

phương tây: Đàn 

piano,  đàn  Guitar

KẾ HOẠCH TUẦN 1

 CHỦ ĐỀ: MƯA MÙA HÈ

 (Ngày 29/06/2026 đến ngày 03/07/2026)

Giáo viên: Phượng Hồng- Thu Lộc
THỜI GIAN

B
U

Ổ
I 
S

Á
N

G

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây



10:00 -10:45

Language & 

Expression

 Summer Rain

Song

 Rainy Day

Life skills

Why is rain important?

STEAM

Which Material Keeps 

Us Dry?

Review

 Show and tell

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Toán học nền tảng

Viết số 6

trên cát,tạo hình số 6

Khám phá khoa học

Nước dâng trào

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Nặn lá sen

Thuyết trình  

Chiếc áo đi mưa

Kỹ năng sống

Biết giữ khoảng cách 

an toàn khi chơi

15:00 - 15:30
Playtime Activity 1

 Summer Rain

Playtime Activity 2

 Rainy Day

Playtime Activity 3

On rainy days

Playtime Activity 4

 Which Material Keeps 

Us Dry?

Playtime Activity 5

  Review all the 

learned content

15:30- 16:00
Hoạt động cá nhân               

Xâu hạt nhỏ

Rèn luyện Thể chất               

Chuyền bóng qua đầu/ 

qua chân

Hoạt động cá nhân

Xâu hạt nhỏ

Hoạt động cá nhân

Xâu hạt nhỏ
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I 
C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

B
U

Ổ
I 
S

Á
N

G



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn

Chia sẻ đồ chơi

với bạn khi cùng chơi

 Môi trường xã hội            

Tìm hiểu về chong 

chóng

Giáo dục cảm xúc

Sự tự nhận thức

Làm quen chữ viết 

Tiếng Việt

Ôn tập - tập đồ:

 Nét khuyết trên

Khám phá Thực 

phẩm

Trộn salad rau luộc

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

Nhận diện số 1- 6

qua hình khối xí ngầu

Hoạt động với nước

Sử dụng phao tim tự 

cứu

Mỹ Thuật  Thủ công 

Nặn ống tre 

Hoạt động với nước

Sử dụng phao tim tự 

cứu

Hoạt động cá nhân               

Xé giấy theo đường 

thẳng

9:30 - 10:00

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Bé chơi chong chóng

Góc xây dựng: 

Xây công viên

Góc âm nhạc: 

Nghe các bài hát về 

mùa hè

Góc nghệ thuật: 

Tô màu chong chóng

Góc học tập: 

Đếm số cánh chong 

chóng

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Bé chơi chong chóng

Góc xây dựng: 

Xây công viên

Góc âm nhạc: 

Nghe các bài hát về 

mùa hè

Góc nghệ thuật: 

Tô màu chong chóng

Góc học tập: 

Đếm số cánh chong 

chóng

Hoạt động ngoài trời

TCDG : Bịt mắt bắt dê

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ : Chạy nhanh lấy 

vật

Cảm thụ âm nhạc

Vận động theo nhạc 

"Every Move I Make" 

10:00 -10:45

Language & 

Expression

 The Pinwheel

Song

 The Pinwheel In The 

Wind

Life skills

Left and Right

STEAM

Wake up, Mr. Wind

Review

  Show and tell

KẾ HOẠCH TUẦN 2

 CHỦ ĐỀ: CHONG CHÓNG GIẤY

 (Ngày 06/07/2026 đến ngày 10/07/2026)

Giáo viên: Phượng Hồng- Thu Lộc
THỜI GIAN

B
U

Ổ
I 
S

Á
N

G

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây



10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Toán học nền tảng

Hình chữ nhật được

tạo bới 1 hình vuông 2

hình tam giác

Khám phá khoa học

Tìm hiểu cái quạt

đứng

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Khắc họa tiết ống tre

 Làm quen tác phẩm 

văn học  

Ôn tập Câu chuyện 

Cún con đi lạc

Kỹ năng sống

Biết kỹ năng báo động 

khi

gặp nguy hiểm

15:00 - 15:30
Playtime Activity 1

 The Pinwheel

Playtime Activity 2

 The Pinwheel In The 

Wind

Playtime Activity 3

Wind direction

Playtime Activity 4

Outdoor wind hunt

Playtime Activity 5

  Review all the 

learned content

15:30- 16:00

Hoạt động cá nhân               

Xé giấy theo đường 

thẳng

Rèn luyện Thể chất                  

Thắt dây 

Nút chịu đơn

Hoạt động cá nhân

Xé giấy theo đường 

thẳng

Hoạt động cá nhân

Xé giấy theo đường 

thẳng

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I 
C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn

Giao tiếp bằng mắt

khi trò chuyện

 Môi trường tự nhiên           

Tìm hiểu các loại cây 

cỏ

Giáo dục cảm xúc

Sự chia vui

Làm quen chữ viết 

Tiếng Việt

Làm quen nét: 

Nét khuyết dưới

Khám pháThực phẩm  

Trộn salad bơ và rau 

củ

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

Ôn tập nhận diện số 1- 

6 qua hình khối xí ngầu

Hoạt động với nước

Làm quen lướt nước 

qua vòng

Mỹ Thuật  Thủ công 

Nặn cây cỏ lan chi

Hoạt động với nước

Làm quen lướt nước 

qua vòng P2

Hoạt động cá nhân               

Vặn ốc vít

9:30 - 10:00

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Bé chăm sóc cây xanh

Góc xây dựng: 

Xây công viên có thảm 

cỏ

Góc âm nhạc: 

Nghe các bài hát về 

thiên nhiên

Góc nghệ thuật: 

Tô màu tranh thiên 

nhiên

Góc học tập:

Nhận biết màu của cỏ

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Bé chăm sóc cây xanh

Góc xây dựng: 

Xây công viên có thảm 

cỏ

Góc âm nhạc: 

Nghe các bài hát về 

thiên nhiên

Góc nghệ thuật: 

Tô màu tranh thiên 

nhiên

Góc học tập:

Nhận biết màu của cỏ

Hoạt động ngoài trời

TCDG : Nhảy cóc

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ : Chạy về đích

Cảm thụ âm nhạc

 BODY PERCUSION " 

CLAP CLAP SONG" 

VỚI GHẾ 

KẾ HOẠCH TUẦN 3

 CHỦ ĐỀ: CỎ

 (Ngày 13/07/2026 đến ngày 17/07/2026)

THỜI GIAN

B
U

Ổ
I 
S

Á
N

G

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Giáo viên: Phượng Hồng- Thu Lộc



10:00 -10:45

Language & 

Expression

 Fresh Grass

Song

 The More We Grow 

Together

Life skills

 Gentle Hands With 

Nature

STEAM

Living things and Non-

living things

Review

  Show and tell

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Toán học nền tảng

Các dạng hình tam 

giác

Khám phá khoa học

Đổi màu cỏ

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Vẽ cỏ đơn giản

Thuyết trình

Cỏ xanh và bé

Kỹ năng sống

Biết xử lý khi bị đau 

răng

15:00 - 15:30

Playtime Activity 1

 Fresh Grass

Playtime Activity 2

 The More We Grow 

Together

Playtime Activity 3

 Gentle Hands With 

Nature

Playtime Activity 4

Living things and Non-

living things

Playtime Activity 5

  Review all the learned 

content

15:30- 16:00
Hoạt động cá nhân               

Vặn ốc vít

Rèn luyện Thể chất               

Thực hành thắt dây

Hoạt động cá nhân

Vặn ốc vít

Hoạt động cá nhân

Vặn ốc vít
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I 
C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

B
U

Ổ
I 
S

Á
N

G



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn

Không đụng vào

phần ăn của người 

khác

 Môi trường xã hội            

Khám phá hạn sử dụng 

của

sữa trên bao bì

Giáo dục cảm xúc

Lòng kiên trì

Làm quen chữ viết 

Tiếng Việt

Ôn tập - tập đồ:

Nét khuyết dưới

Khám phá thực phẩm

Tạo hình bánh từ bột 

đã trộn

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

Ôn tập tách gộp thêm 

bớt trong phạm vi 3

Hoạt động với nước

 Làm quen phao bình 

tự cứu

Mỹ Thuật Thủ công 

Nặn viên phô mai

Hoạt động với nước

Làm quen phao bình tự 

cứu

Hoạt động cá nhân               

Nút bóp

9:30 - 10:00

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Gia đình cùng uống 

sữa

Góc xây dựng: 

Cửa hàng sữa

Góc âm nhạc: 

Trò chơi âm nhạc 

chuyền ly sữa

Góc khám phá: 

Quan sát màu sữa

Góc học tập:

Kể tên các loại sữa bé 

biết

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai: 

Gia đình cùng uống 

sữa

Góc xây dựng: 

Cửa hàng sữa

Góc âm nhạc: 

Trò chơi âm nhạc 

chuyền ly sữa

Góc khám phá: 

Quan sát màu sữa

Góc học tập:

Kể tên các loại sữa bé 

biết

Hoạt động ngoài trời

TCDG : Chim bay cò 

bay

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ : Leo núi tháp 

chữ A

Cảm thụ âm nhạc

 "BODY PERCUSION 

"" CLAP CLAP SONG"" 

VỚI GHẾ

- Ôn tiết 1

- Ghế + stick + Bell"

KẾ HOẠCH TUẦN 4

 CHỦ ĐỀ: SỮA

 (Ngày 20/07/2026 đến ngày 24/07/2026)

Giáo viên: Phượng Hồng- Thu Lộc
THỜI GIAN

B
U

Ổ
I 
S

Á
N

G

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây



10:00 -10:45

Language & 

Expression

 Dairy Products

Song

 Yummy Dairy Products

Life skills

 Gently Pouring

STEAM

 Magic Milk

Review

  Show and tell

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Toán học nền tảng

Ôn tập

các dạng hình tam giác

Công nghệ

Làm con bò sữa từ ly 

giấy

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Trang trí hộp sữa

 Làm quen tác phẩm 

văn học  

Chú mèo con

Kỹ năng sống

Biết giữ vệ sinh khi ho, 

hắt hơi

15:00 - 15:30
Playtime Activity 1

 Dairy Products

Playtime Activity 2

 How Cows Make Milk

Playtime Activity 3

 Gently Pouring

Playtime Activity 4

 Magic Milk

Playtime Activity 5

   Review all the 

learned content

15:30- 16:00
Hoạt động cá nhân               

Nút bóp

Rèn luyện Thể chất                  

Bảng chỉ dẫn

Hoạt động cá nhân

Nút bóp

Hoạt động cá nhân

Nút bóp
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

B
U

Ổ
I 
S

Á
N

G

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U

Ổ
I 
C

H
IỀ

U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn

Không làm đổ đồ ăn, 

biết lau khi làm rơi

 Môi trường tự nhiên            

Tìm hiểu các nguyên 

liệu

tự nhiên làm bánh

Giáo dục cảm xúc

Lòng trung thực

Làm quen chữ viết 

Tiếng Việt

Làm quen nét: Nét thắt 

trên

Khám phá Thực 

phẩm

Luộc đậu và nhận biết 

độ

chín
8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

Ôn tập

tách gộp thêm bớt 

trongphạm vi 4

Hoạt động với nước

Thăng bằng trong 

nước

Mỹ Thuật  Thủ công 

Nặn bánh bông lan 

cuộn

Hoạt động với nước

Thăng bằng trong 

nước P2

Hoạt động cá nhân               

Xếp que theo hình

9:30 - 10:00

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai:

Đầu bếp nhí

Góc xây dựng: 

Cửa hàng bánh

Góc âm nhạc: 

Trò chơi âm nhạc 

mang bánh về buổi tiệc

Góc khám phá: 

Quan sát các loại bánh 

từ sữa

Góc học tập: 

Đếm số lượng bánh

Hoạt động vui chơi

Góc phân vai:

Đầu bếp nhí

Góc xây dựng: 

Cửa hàng bánh

Góc âm nhạc: 

Trò chơi âm nhạc 

mang bánh về buổi tiệc

Góc khám phá: 

Quan sát các loại bánh 

từ sữa

Góc học tập: 

Đếm số lượng bánh

Hoạt động ngoài trời

TCDG : Oẳn tù tì

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ : Di chuyển cùng 

đồng đội

Cảm thụ âm nhạc

 "BODY PERCUSION 

"" CLAP CLAP SONG"" 

VỚI GHẾ 

- Ôn tiết 2

- Body+  Ghế+ Stick + 

Bell"

KẾ HOẠCH TUẦN 5

 CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI BÁNH TỪ SỮA

 (Ngày 27/07/2026 đến ngày 31/07/2026)

Giáo viên: Phượng Hồng- Thu Lộc
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây



10:00 -10:45

Language & 

Expression

Bakery

Song

 Yummy Bakery Song

Life skills

Cloud Kneading

STEAM

COLORFUL COOKIES

Review

  Show and tell

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Toán học nền tảng

So sánh hai hình giống 

và

khác nhau về kích 

Khám phá khoa học

Bột ngô + sữa – chất 

lỏng kỳ lạ (phi Newton)

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Tô màu bánh pudding

 Thuyết trình  

Bánh bé yêu thích

Kỹ năng sống

Biết giữ gìn đồ dùng cá 

nhân

15:00 - 15:30
Playtime Activity 1

Bakery

Playtime Activity 2

 Yummy Bakery Song

Playtime Activity 3

The Hungry Monster

Playtime Activity 4

Pastry Relay Race

Playtime Activity 5

  Musical Pastry Chairs

15:30- 16:00
Hoạt động cá nhân               

Xếp que theo hình

Rèn luyện Thể chất                

Di chuyển cùng đồng 

đội

Hoạt động cá nhân

Xếp que theo hình

Hoạt động cá nhân

Xếp que theo hình
Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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